
  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN _______________________________________ 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN  
________________________  

Số:                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm          

 
 

GIẤY MỜI 

Về việc mời báo giá  

Công tác “ Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường, thử nghiệm” 
 

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

mời Công ty......................................................................................................................... 

I. Nội dung hồ sơ báo giá: 

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên -Phòng Quản lý 

chất lượng nước (sau đây gọi tắt là “Phòng Quản lý chất lượng nước”) đang có nhu cầu 

lấy báo giá để phục vụ công tác “ Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường, thử nghiệm”. 

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề nghị Quý Công ty gửi báo giá với các nội dung  báo 

giá (theo phụ lục đính kèm) 
 

Hình thức gửi báo giá và thời hạn: 

1. Hồ sơ báo giá và các hồ sơ kèm theo (gồm số lượng 01 bản có đóng dấu đỏ của doanh 

nghiệp). 

a) Nơi gửi: (Ghi tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email). 

b) Nơi nhận:Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

– Phòng Quản lý chất lượng nước. 

Địa chỉ: Số 1 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 –37228357 ; Fax: 028 – 37225795 

2. Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

3. Thời gian gửi hồ sơ báo giá dự toán (kèm thư giảm giá và các văn bản điều chỉnh, bổ 

sung nếu có)cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV chậm nhất là 15 

giờ 30, ngày     /5 /2025. 

II. Mọi chi tiết cần làm rõ trước khi gửi Hồ sơ báo giá vui lòng liên hệ: 
  

 Ông Trần Kim Thạch - Giám đốc Quản lý chất lượng nước 

 - Điện thoại: 0909254760 

Bà Trần Như Quỳnh     - Nhân viên Bộ phận KH-VT - Điện thoại: 0972197619 

Trân trọng./. 

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                                         PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PQLCLN.                                                                     

 

  

                                                                                                           Bùi Thanh Giang 



PHỤ LỤC 1 
 

Đính kèm thư mời số                   /TM-TCT-QLCLN, ngày      tháng     năm 2025 

 
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN  

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Số: ……….…………….  TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2025 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi:  Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 

 

Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá số           /GM-TCT-QLCLN ngày     /   /2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - 

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Phòng Quản lý chất lượng nước, Công Ty ……………………trân trọng báo giá phí Kiểm 

định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường, thử nghiệm như sau: 

1/. Bảng báo giá 

 

TT TÊN THIẾT BỊ 

 

NHÀ SẢN 

XUẤT/MODEL 

 

 

 

SỐ 

LƯỢNG 

 

ĐƠN GIÁ 

(ĐỒNG) 

 

THÀNH TIỀN 

(ĐỒNG) 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

1 Máy đo pH   Thermo Star A211, 01   (0-14)pH; 01 đầu dò 

2 Máy đo pH  Toledo S220-K 02   (0-14)pH; 01 đầu dò 

3 Máy đo độ đục Hach 2100N 04   (0-4000)NTU 

4 Máy UV-VIS  Hach DR6000 02   Bước sóng (240-880)nm 

Độ hấp thu (0-1)AU 

5 Cân phân tích  Sartorious Quintix  

224-1S,  

01   220g/0.1mg 

6 Cân kỹ thuật  Sartorious Quintix 

2102-IS,  

01   2100g/ 0.01g 



7 Nhiệt kế thủy tinh  G15100 02   Hiệu chuẩn (-50        50)oC  

(max-min) 

8 Nhiệt ẩm kế điện tử  Đức- Amarell 

E915022 

 

08   (20-95%RH) có hiện thị nhiệt độ 

9 Tủ bảo quản mẫu Esco-Singapore  

HR1-700T-8 

01   Hiệu chuẩn 4oC 

Thể tích 620lit 

10 Tủ bảo quản mẫu  Esco-Singapore 

HR1-1500T-8 

01   Hiệu chuẩn 4oC 

Thể tích 1355lit 

11 Tủ ủ  Jouan EB 280 01   Hiệu chuẩn (37, 44)oC 

Thể tích <1m3 

12 Tủ ủ BOD  Aqualytic ET 618-4 01   Hiệu chuẩn 20oC 

Thể tích <1m3 

13 Tủ lạnh âm sâu  Arcttiko ULUF60 01   Hiệu chuẩn tại -20OC 

Thể tích <1m3 

14 Bộ phá mẫu COD  

 

Hach-USA DRB200 01   (hai khối) loại 15 lỗ 

Hiệu chuẩn tại 120OC, 150OC 

15 Bể điều nhiệt  Memmert WNB14 01   Hiệu chuẩn 95oC 

16 Bể điều nhiệt   W350 01   Hiệu chuẩn 95oC 

17 Nồi hấp  Hyrayama HVA85 01   Hiệu chuẩn 121OC 

Thể tích <1m3 

18 Nồi hấp   Hyrayama HVA 110 01   Hiệu chuẩn 121OC 

Thể tích <1m3 

19 Bộ kính lọc  LZV 537 01   - 01 kính lọc kiểm tra ánh 

sáng tại 340nm 

- 03 kính lọc kiểm tra độ 

hấp thu tại 546nm 

- 02 kính lọc kiểm tra độ 

đúng bước sóng 360,1 

nm và 807nm 

20 Tủ ủ vi sinh  Incucell V55 01   Hiệu chuẩn 37OC, 44OC 

Thể tích <1m3 

21 Pipet piston 1ml Brand 03    

22 Pipet piston 5ml Brand 03    



23 Pipet piston 10ml Brand 04    

24 Máy đo pH cầm tay  Mettler toledo Five 

go F2 

01 

 

   

25 Máy đo độ đục cầm tay  Hach 2100Q 01    

26 Máy đo clor dư cầm tay  Hach DR300 01    

27 Buret 25 ml brand (màu trắng) 01   vạch chia 0.05 ml 

28 
Máy quang phổ  

 

Hach DR3900 
01 

  Bước sóng(240-880)nm 

Độ hấp thu 0-1,3Abs 

29 
Cân phân tích  

 

KERN EW3000-2M 

01 

  Phạm vi đo: 0.5g - 3000g 

e = 0.1g, d= 0.01g 

30 
Cân Kĩ thuật  

 

AND ER-180A 

01 

  Max:180g 

31 
Cân phân tích  

Sartorius TE214S 
01 

  220g/0,1mg 

32 

Máy quang phổ  

DR 900 

01 

  Hiệu chuẩn độ hấp thu, độ 

truyền qua tại bước sóng (420, 

520, 560,610)nm 

33 

Máy quang phổ  

Hach DR 890 

01 

  Hiệu chuẩn độ hấp thu, độ 

truyền qua tại bước sóng (420, 

520, 560,610)nm 

34 Bộ quả cân chuẩn   01   gồm 10 quả cân CcxE2 như sau: 

1g,2g (02), 

5g,10g,20g(02),50g,100g,200g 

35 Quả cân chuẩn 20g  01   Hiệu chuẩn quả cân CcxE2 

36 Quả cân chuẩn 200g  01   Hiệu chuẩn quả cân CcxE2 

37 Pipet piston 200µl Brand 02    

38 Pipet piston 100µl Brand 01    

39 Buret 25ml Brand 01   vạch chia 0.05ml 



(màu nâu) 

40 Pipet thủy tinh10 ml  Brand 02   Hiệu chuẩn 1 mức 

41 Pipet thủy tinh 5 ml  Brand 01   Hiệu chuẩn 1 mức 

42 Pipe thủy tinht 2 ml  Brand 01   Hiệu chuẩn 1 mức 

43 Pipet thủy tinh1 ml  Brand 01   Hiệu chuẩn 1 mức 

44 Máy đo  nhiệt độ cầm tay  Sper scientific80004 

type K/J 

Thermometer 

01   Hiệu chuẩn 37OC, 44OC, 120OC, 

150OC 

45 Máy đo pH cầm tay  Mettler toledo Five 

go F2 

01    

46 Máy đo độ đục cầm tay  Hach 2100Q 01    

47 Máy đo clor dư cầm tay  Hach DR300 01    

48 Máy quang phổ  Hach DR900 01    

49 Buret tự động điện tử  DLAB dTrite 02    

50 Chi phí hiệu chỉnh 01 

micro pipette 

     

51 Phụ phí thực hiện tại hiện 

trường (chi phí đi- về) 

     

 THUẾ VAT   

 TỔNG CỘNG   

 

 

a) Số tiền bằng chữ:  

b) Giá chào bao gồm tất cả các loại thuế và chi phí dự phòng (nếu có)   

c) Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 120 ngày 

d) Địa điểm thực hiện :  

• Phòng Quản lý Chất lượng nước: 2A1 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM 

• Phòng Quản lý Chất lượng nước: Số 65 đường Dương Công Khi, Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn  



2/ Điều kiện nghiệm thu, thanh toán 

a) Thực hiện hiệu chuẩn , kiểm định thiết bị chia làm 2 đợt trong năm (dự kiến tháng 6 và tháng 12).  

b)  Thanh toán 2 đợt tùy theo số lượng công việc thực tế mỗi đợt (sau ký Biên bản nghiệm thu và bên nhận được hóa đơn tài chính) 

3. Các cam kết khác 

a) Báo giá bằng đồng tiền Việt Nam đồng (nếu báo giá bằng ngoại tệ sẽ không được xem xét giá chào). 

b) Giấy chứng nhận năng lực hiệu chuẩn , kiểm định 

 ĐẠI DIỆN CÔNG TY BÁO GIÁ 

(Ký tên đóng dấu) 
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